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          LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu.

- Kiến thức: H được củng cố cách giải hệ PT bằng phương pháp cộng đại số và phương pháp đặt ẩn phụ
- Kĩ năng: Rèn kĩ năng giải hệ phương trình bằng các phương pháp.

- tư duy: có tư duy so sánh giữa 2 cách giải hpt.
- Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác, trình bày có khoa học.

II. Chuẩn bị.

Phương tiện:      - G: Bảng phụ.    - H: Bảng nhóm.

Tài liệu:   SGK, SGV, SBT.
III. Phương pháp.

- Luyện tập và thực hành.

- Hợp tác trong nhóm nhỏ.



-Vấn dáp, gợi mở.

IV. Tiến trình dạy học và GD
A. Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số.

B. Kiểm  tra bài cũ.(7p)
?H1: Chữa bài 22a – Sgk/19?
?H2: Chữa bài 22b – Sgk/19?

?H3: Chữa bài 22c – Sgk/19?

(Đáp số: B22. 
C. Dạy học bài mới.(23p)
	HĐ của GV
	Ghi bảng

	Hoạt động 1.(8p)

Môc tiªu: HS chữa bài nhận xét nêu chú ý.
? Nx bài trên bảng?

G: Chốt kq, cách làm?
	Chữa bài tập.

Chữa BT 22- Sgk/19

a, (x; y) = (2/3; 11/3);



b, Vô nghiệm.


c, Vô số nghiệm.



	Hoạt động 2.(20)

Môc tiªu: Sau ho¹t ®éng nµy HS  được rèn kĩ năng  giải hpt
? Làm bài 23 – Sgk/19?

? Có nx gì về các hsố của ẩn?

H: Hsố là 1 BT số.

? Nêu cách giải đối với hệ phương trình này?

G: Giải như đối với hsố là một số.

H: Làm vào vở, 1H lên bảng làm.

? Nhận xét bài?

G: Chốt lại cách giải, đáp số.

?Làm BT 27?

?Nêu NX về các PT trong hệ?

H: Các PT trong hệ có dạng:

[image: image1.png]



? Nêu cách làm?

G: Chốt lại 2 cách:

C1: Sử dụng các phép biến đổi PT đưa PT về dạng có hạng tử chứa x ( hoặc y) giống nhau, áp dụng phương pháp cộng đại số để giải.

C2: Làm theo hướng dẫn trong Sgk.

2. Dạng2: Bài toán đưa về giải HPT.
H: Chia 2 nhóm, mỗi nhóm giải 1 cách, 2hs lên bảng trình bày.

? Nx ?

? Đọc y/c BT? Nêu cách giải?

G:HD hs qui BT về dạng giải HPT.

H: Đứng tại chỗ trình bày, hs khác làm vào vở.

? Đa thức P(x)= 0 khi nào ?Nêu cách tìm gtrị của tham số để đa thức P(x) = 0? 

? Nêu y/c của BT 26?

? Đồ thị hsố y = ax + b đi qua điểm A,B  khi nào?

Vậy muốn tìm a,b ta làm ntn?

H: Giải hệ với ẩn a,b.

H: Làm vào vở, 2hs lên bảng trình bày.

? Nx?

G: Chốt kq, cách làm, cách trình bày?
	1.Dạng 1: Giải hệ phương trình.

Bài 23 – Sgk/19. Giải hệ phương trình:
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Bài 27 – Sgk/20. Giải các hệ PT:
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Cách khác: Đặt u = [image: image11.png]


 , v = [image: image13.png]


 ta có:
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2. Dạng2: Bài toán đưa về giải HPT.

Bài 25 – Sgk/19. Giải các hệ PT:

Đa thức P(x ) = 0 khi và chỉ khi các hsố của nó bằng 0.
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Vậy với n = 2; m= 3 thì P(x) = 0

Bài 26- Sgk/19

b, Đồ thị hsố y = ax + b đi qua hai điểm A(-4; -2) và B( 2; 1)
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c,  Hsố y = a x + b đi qua hai điểm A(3; -1) và B( -3; 2)
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D. Củng cố.

? Nêu các cách giải hệ phương trình? Giải HPT được ứng dụng trong dạng BT nào?

G: Nhấn mạnh lại cách giải HPT, tìm đ/k để P(x) = 0, xác định hsố biết đồ thị hsố đi qua 2 điểm cho trước.
E. Hướng dẫn về nhà.    - Ôn kĩ lí thuyết, xem lại các bài tập đã làm.
- BVN: 24, 26(a,d), 27(b) –Sgk/19. 
  BT dành cho hs K,G: 27, 28, 30- SBT/8.

HDCBBS: Ôn lại phương pháp giải BT bằng cách lập phương trình.
V. Rút kinh nghiệm.

- Nội dung……………………………………………………………………………..

- Phương pháp:…………………………………………………………………………

- Thời gian : Toàn bài………………………………………………………………….

                     Từng phần: ………………………………………………………………
· Chú ý: …..……………………………………………………………………………

*****************************************
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§5. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH
I. Mục tiêu.

- Kiến thức: H hiểu được phương pháp giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Kĩ năng: H có kĩ năng giải các loại toán: toán về phép viết số, quan hệ số, toán chuyển động.

- Tư duy : thực tế , óc quan sát.
- Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác, trình bày có khoa học.
II. Chuẩn bị.

- G: Bảng phụ ghi sẵn các bước giải BT bằng cách lập hệ PT, câu hỏi, đề bài.
- H: Bảng nhóm.
III. Phương pháp.

- Phát hiện và giải quyết vấn đề.


- Luyện tập và thực hành.

- Hợp tác trong nhóm nhỏ.



-Vấn đáp, gợi mở.

IV. Tiến trình dạy häc- Gi¸o dôc.

A. Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số.

B. Kiểm  tra bài cũ.(5p)
?H1: Hãy nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất một ẩn?

- (Treo bảng phụ các bước giải BT bằng cách lập PT) Gồm có 3 bước:

B1. Lập phương trình: 
- Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số.

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.

- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

B2. Giải phương trình.

B3. Trả lời: kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

? Hãy nêu một số dạng toán bậc nhất?

- Toán chuyển động, toán năng suất, toán quan hệ số, phép viết số, toán làm chung làm riêng ...

G: Trong tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
C. Dạy học bài mới. 
	HĐ của GV và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1. (15p)
MT: HS nắm được các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình dạng toán số và chữ.

PP: - Phát hiện và giải quyết vấn đề.

       -Vấn đáp, gợi mở.

G: Để giải BT bằng cách lập hệ PT ta làm tương tự như giải toán bằng cách lập phương trình .

? Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập HPT?
G: Chốt lại các bước lưu ý khác ở chỗ:

B1: ta phải chọn hai ẩn số, lập hai phương trình, từ đó lập hệ phương trình.

B2: Ta giải hệ phương trình.

B3: Cũng đối chiếu điều kiện rồi kết luận.

G: Đưa ra ví dụ 1.

? Ví dụ trên thuộc dạng toán nào?

H: Dạng toán viết số.

? Nhắc lại cách viết một số tự nhiên dưới dạng tổng các lũy thừa của 10?

H:[image: image24.png]abc = 100a+ 10a+c




? Bài toán có những đại lượng nào chưa biết?

H: Có hai đại lượng chưa biết là chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị.

G: Ta nên chọn ngay hai đại lượng chưa biết đó làm ẩn.

? Hãy chọn ẩn và nêu đk của ẩn?

? Tại sao cả x và y đều phải [image: image26.png]


 0?

? Biểu thị số cần tìm theo x, y?

H:     [image: image28.png]Xy = 10x +y




? Khi viết hai chữ số theo thứ tự ngược lại ta được số nào?

[image: image29.png]



? Lập PT biểu thị hai lần chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục 1 đơn vị?

H: 2y – x = 1 hay – x + 2y = 1

? Lập PT biểu thị số mới bé hơn số cũ 27 đơn vị?

H: ( 10x + y ) – ( 10y + x ) = 27

Hay x – y = 27

G: Kết hợp hai PT vừa tìm được ta có hệ PT: (I) [image: image31.png]



? Giải hệ PT (I) và trả lời bài toán.

H: Làm vào vở, 1hs đứng tại chỗ trình bày.

G: Quá trình vừa làm chính là đã giải BT bằng cách lập hệ PT.

? Nhắc lại 3 bước giải BT bằng cách lập hệ phương trình?
	1. Ví dụ 1.

Gọi chữ số hàng chục của số cần tìm là x, chữ số hàng đơn vị của số cần tìm là y. (x, y [image: image33.png]


; 0 < x, y [image: image35.png]


 9).

Số cần tìm là 10x + y; khi viết theo thứ tự ngược lại ta được số mới là 10y + x.

Theo điều kiện đầu, ta có: 2y – x = 1 hay –x + 2y = 1   (1).

Theo điều kiện sau, ta có: (10x + y) – (10y + x) = 27 hay x – y = 3 (2).

Từ (1) và (2), ta có hệ PT: (I) [image: image37.png]



Giải hệ PT: 

(I) [image: image39.png]
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Trả lời: Vậy số cần tìm là 74.

	Hoạt động 2. (10p)
MT: HS nắm được các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình dạng toán chuyển động.

 PP: - Phát hiện và giải quyết vấn đề.

       -Vấn đáp, gợi mở.
H: Đọc yêu cầu BT.Tóm tắt bài .

G: HD hs xác định thời gian 2xe đã đi:

? Khi hai xe gặp nhau, thời gian xe khách đã đi bao lâu?

H: 1 giờ 48 phút = 9/5 giờ.

? Thời gian xe tải đã đi là mấy giờ?

H: 1 giờ + 9/5 giờ = 14/5 giờ.

? Btoán hỏi gì?

H: Hỏi vận tốc mỗi xe.

? Hãy chọn 2 ẩn và đặt đkiện cho ẩn? 

? Làm ?3, ?4, ?5?

H: Hoạt động nhóm, sau 5 phút đại diện 1 nhóm trình bày bài.
	2. Ví dụ 2.

Gọi vận tốc của xe tải là x (km/h) và vận tốc của xe khách là y (km/h). (ĐK: x > 0, y > 0).

Mỗi giờ xe khách đi nhanh hơn xe tải 13km nên có PT:  y – x = 13    (1)

Quãng đường xe tải đi được là 14x/5 (km).

Quãng đường xe khách đi được là 9y/5 (km).

Vì quãng đường TPHCM  Cần thơ là 189 km nên ta có PT:

[image: image42.png]9
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Từ (1) và (2), ta có hệ PT:
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Giải hệ PT trên ta được x = 36; y = 49 ( TMĐK).

Trả lời: Vận tốc của xe tải là 36km/h; Vận tốc của xe khách là 49km/h.

	Hoạt động 3. (8p)
MT: HS vận dụng được các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình vào bài tập

 PP: - luyện tập thực hành
? Đọc y/c BT? Tóm tắt?

?Nêu cách làm?

? Cách đặt ẩn ntn? Đ/k của ẩn?

? Số lớn chia cho số nhỏ được thương là 2 và số dư là 124 có nghĩa là gì?

H: Lấy số nhỏ nhân với 2 rồi cộng với 124 thì được số lớn.

? Giải BT trên bằng cách lập HPT?

H: Làm vào vở, 1 hs lên bảng trình bày.

? Nhận xét?

G: Chốt kq, cách trình bày.
	Luyện tập.

Bài 28- SGK/22.

Gọi 2 số tự nhiên cần tìm lần lượt là: x,y ( x > y > 0; x,y[image: image45.png]


N)

Theo bài ra ta có HPT:
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( Thoả mãn y/c BT)

Vậy 2 số tự nhiên cần tìm là: 712 và 294.


D. Củng cố.(5p)
? Nêu các bước giải BT bằng cách lập hệ PT?

? So sánh sự giống và khác nhau giữa giải BT bằng cách lập PT và lập HPT?

G: Nhấn mạnh lại các bước giải BT bằng cách lập HPT.
E. Hướng dẫn về nhà.(2p)
- Học kĩ 3 bước giải BT bằng cách lập hệ PT.
- BVN: 29, 30 – Sgk/22. 
HD: Bài 30: Gọi x(km) là độ dài quãng đường AB và Y( giờ) là thời gian dự định để đến B lúc 12 giờ trưa. ĐK của ẩn là: x > 0; y > 0.

HDCBBS:  Đọc trước §6, ôn lại k/n năng suất.

V. Rút kinh nghiệm.

- Nội dung……………………………………………………………………………..

- Phương pháp:…………………………………………………………………………

- Thời gian : Toàn bài………………………………………………………………….

                     Từng phần: ………………………………………………………………
· Chú ý: …..……………………………………………………………………………

*****************************************

